
    SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV BẮC Q-BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:           /TBG-BV                                           Ba Đồn,  ngày        tháng 10 năm 2024 

                                        

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hoá tại Việt Nam 

 Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua 

sắm đồ vải phục vụ người bệnh năm 2024 với nội dung cụ thể như sau: 

I.  Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình 

Địa chỉ: Phường Quảng Thọ - Thị xã Ba Đồn – tỉnh Quảng Bình 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Hồ Mạnh 

Trường – Trưởng phòng Hành chính quản trị Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc 

Quảng Bình; Số điện thoại liên lạc: 0913.336.939. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình; Địa chỉ: 

Phường Quảng Thọ - Thị xã Ba Đồn – tỉnh Quảng Bình 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Đến trước 16h ngày 05 tháng 11 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2024 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

Có phụ lục chi tiết kèm theo 

Kính mời nhà thầu quan tâm và đủ điều kiện gửi hồ sơ đáp ứng đến Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Bắc Quảng Bình. Địa chỉ: Phường Quảng Thọ, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng 

Bình. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi: 

- Lưu VT 
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PHỤ LỤC CHI TIẾT 

(Kèm theo yêu cầu báo giá số       /TBG-BV ngày       /10/2024) 

TT Danh mục Quy cách ĐVT Số lượng 

I ĐỒ VẢI PHẪU THUẬT VÀ ÁO QUẦN NGƯỜI BỆNH   

1 
Săng phẩu thật 

không lỗ 

Chất liệu vải: Kaki màu xanh,  

Thành phần: poleste (65% ±5%), Coton (35% 

±5%); KT: 1,4m x 1,6m 

Cái 100 

2 
Bao đựng dụng 

cụ 

Chất liệu vải: Kaki xanh,  

Thành phần: poleste (65% ±5%), Coton (35% 

±5%); KT: 40cmm x  65cm 

Cái 50 

3 
Áo choàng mổ 

có khẩu trang 

Chất liệu vải: Kaki xanh,  

Thành phần: poleste (65% ±5%), Coton (35% 

±5%); Thân áo dài 1,4m, phía sau có 3 dây 

buộc, tay bo chun. 

Màu sắc khẩu trang: Theo màu sắc của áo. 

(Có 2 dây buộc phía sau đầu) 

Cái 50 

4 Săng xanh Sản 

Chất liệu vải: Kaki xanh,  

Thành phần: poleste (65% ±5%), Coton (35% 

±5%);  KT: 1m x 1m                     

Cái 200 

5 Săng trắng 

Chất liệu vải: Kaki trắng;  

Thành phần: poleste (65% ±5%), Coton (35% 

±5%);  KT: 1m x 1,2m                     

Cái 50 

6 
Bộ Áo quần 

mổ có mủ 

Chất liệu vải: Kaki xanh,  

Thành phần: poleste (65% ±5%), Coton (35% 

±5%); 

a) Áo: 

- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt; 

- Kiểu dáng: Áo cổ trái tim, chui đầu, ngắn 

tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 

túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái. 

b) Quần: 

- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt; 

- Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

c) Mũ: 

Màu sắc: Theo màu sắc của áo. 

Bộ 50 

7 
Áo quần bệnh 

nhân size L 

Chất liệu vải: Vải thô sợi tổng hợp, không 

nhăn. Thành phần: Polyester (75% ±5%), 

cotton (25% ±5%). 

Màu sắc: Kẻ sọc trắng  xanh; 

Kiểu dáng áo: Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài 

cúc giữa, dài tay, chiều dài áo ngang mông, 

phía trước có 3 túi. 

Kiểu dáng quần: Quần kiểu pyjama, kéo dây 

rút, có 1 túi sau. 

In logo bệnh viện 

Bộ 250 

8 Áo quần bệnh Chất liệu vải: Vải thô sợi tổng hợp, không Bộ 250 



nhân size XL nhăn. Thành phần: Polyester (75% ±5%), 

cotton (25% ±5%). 

Màu sắc: Kẻ sọc trắng  xanh; 

Kiểu dáng áo: Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài 

cúc giữa, dài tay, chiều dài áo ngang mông, 

phía trước có 3 túi. 

Kiểu dáng quần: Quần kiểu pyjama, kéo dây 

rút, có 1 túi sau. 

In logo bệnh viện 

9 

Áo quần bệnh 

nhân khoa 

truyền nhiễm 

size L 

Chất liệu vải: Vải thô sợi tổng hợp, không 

nhăn. Thành phần: Polyester (75% ±5%), 

cotton (25% ±5%). 

Màu sắc: Màu xanh dương; 

Kiểu dáng áo: Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài 

cúc giữa, dài tay, chiều dài áo ngang mông, 

phía trước có 3 túi. 

Kiểu dáng quần: Quần kiểu pyjama, kéo dây 

rút, có 1 túi sau. 

In logo bệnh viện 

Bộ 20 

10 

Áo quần bệnh 

nhân khoa 

truyền nhiễm 

size XL 

Chất liệu vải: Vải thô sợi tổng hợp, không 

nhăn. Thành phần: Polyester (75% ±5%), 

cotton (25% ±5%). 

Màu sắc: Màu xanh dương; 

Kiểu dáng áo: Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài 

cúc giữa, dài tay, chiều dài áo ngang mông, 

phía trước có 3 túi. 

Kiểu dáng quần: Quần kiểu pyjama, kéo dây 

rút, có 1 túi sau. 

In logo bệnh viện 

Bộ 20 

11 

Áo quần bệnh 

nhân chạy thận 

size L 

Chất liệu vải: Vải thô sợi tổng hợp, không 

nhăn. Thành phần: Polyester (75% ±5%), 

cotton (25% ±5%). 

Màu sắc:  màu xanh ngọc, ngắn tay;  

Kiểu dáng áo: Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài 

cúc giữa, ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, 

phía trước có 3 túi. 

Kiểu dáng quần: Quần kiểu pyjama, kéo dây 

rút, có 1 túi sau. 

In logo bệnh viện 

Bộ 20 

12 

Áo quần bệnh 

nhân chạy thận 

size XL 

Chất liệu vải: Vải thô sợi tổng hợp, không 

nhăn. Thành phần: Polyester (75% ±5%), 

cotton (25% ±5%). 

Màu sắc:  màu xanh ngọc, ngắn tay;  

Kiểu dáng áo: Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài 

cúc giữa, ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, 

phía trước có 3 túi. 

Kiểu dáng quần: Quần kiểu pyjama, kéo dây 

rút, có 1 túi sau. 

Bộ 20 



In logo bệnh viện 

13 Váy nội soi 

Chất liệu vải: Chất liệu vải: Vải thô sợi tổng 

hợp, không nhăn. Thành phần: Polyester 

(75% ±5%), cotton (25% ±5%).  

Màu sắc: màu xanh thiên thanh, 

Kiểu dáng: Chân váy rời, dáng suông, lưng 

kéo dây rút, chiều dài quá gối 10 cm. Phía sau 

khoét một vòng tròn có đường kính 15cm. 

Khoảng cách từ lưng đến hình tròn 24cm. 

Cái 20 

14 
Váy bệnh nhân 

sản 

Chất liệu vải: Vải thô sợi tổng hợp, không 

nhăn. Thành phần: Polyester (75% ±5%), 

cotton (25% ±5%).  

Màu sắc: màu xanh thiên thanh, 

Kiểu dáng: Chân váy rời, dáng suông, lưng 

kéo dây rút, chiều dài quá gối 10 cm. 

Cái 150 

15 
Áo bệnh nhân 

sản 

Chất liệu vải: Vải thô sợi tổng hợp, không 

nhăn. Thành phần: Polyester (75% ±5%), 

cotton (25% ±5%).  

Màu sắc: màu xanh thiên thanh,  

Kiểu dáng: Áo cổ tròn nhíu ngực, cài cúc 

giữa, dài tay, dáng suông, chiều dài quá 

mông.  

In logo Bệnh viện 

Cái 150 

16 
Áo người nhà 

bệnh nhân 

Chất liệu vải: Vải thô sợi tổng hợp, không 

nhăn. Thành phần: Polyester (75% ±5%), 

cotton (25% ±5%).  

Màu sắc: Màu vàng nhạt 

Kiểu dáng: Áo cổ tròn, có cúc cài ở giữa, dài 

tay, chiều dài áo dưới gối khoảng 5-10cm. 

Phía trước áo có 3 túi, phía sau áo xẻ ở giữa 

tới ngang mông; in Logo bệnh viện 

Cái 200 

17 
Dra trải giường 

người bệnh 

Chất liệu: Vải thô. Thành phần: Polyester 

(75% ±5%), cotton (25% ±5%). 

Màu trắng; Kích thước: Dài 190cm x rộng 

90cm. Có viền dun 

Cái 450 

18 
Màn tuynh 

người bệnh 

Chất liệu: Dệt từ sợi Polyester (100% ± 10%), 

có độ bền rất cao, may bằng kỹ thuật tiên tiến. 

- Kiểu dáng: Đường can thân màn bằng 

đường may đôi, các góc màn đều có may các 

miếng đắp góc, tăng cường sức chịu lực và có 

các dây tai 

Kích Thước: 1,0m x 2m x 2m 

Màu sắc: Màu Trắng 

Cái 450 

19 
Chiếu nhựa 

người bệnh 

Chất liệu: Nhựa nguyên sinh PP, sản phẩm 

mềm, bóng, dai và an toàn 

Kích thước: Dài 2,0m x 0,9m 

Cái 200 

20 
Chăn người 

bệnh 

Chất liệu: Vải nỉ bông.  

Thành phần: Sợi polyester tổng hợp (65% 
Cái 550 



±5%), sợi bông (35%  ±5%)  

Kích thước dài 1,8m x 2.0m. Nặng (1,5 ± 

0.3)kg 

21 
Vỏ gối người 

bệnh 

Chất liệu: Vải thô lụa (100% ±10%) cotton 

hoặc tương đương; 

Màu sắc: Màu xanh dương; Kích thước: Dài 

65cm x 48cm) 

Cái 550 

22 
Ruột gối người 

bệnh 

Chất liệu vải thô. Thành phần: Polyester 

(75% ±5%), cotton (25% ±5%) nhồi Bông hạt 

hoặc tương đương. Kích thước: Dài 50cm x 

35cm 

Cái 300 

23 Khăn siêu âm 

Chất liệu: Vải cotton hoặc tương đương.; 

Màu sắc: Màu vàng;  

Kích thước 25 cm x 25 cm 

Cái 200 

24 Khăn trắng 

Chất liệu: 100% bông hoặc tương đương. 

Màu sắc: Màu trắng.  

 Kích thước 50cm x 30cm Cái 

Cái 100 

25 

Khăn dùng làm 

tổ cho trẻ sơ 

sinh 

Chất liệu: 100% Bamboo (sợi tre) hoặc tương 

đương. Khăn có khả năng kháng khuẩn tự 

nhiên, thấm hút tốt, mềm mại và thoải mái 

không làm ảnh hưởng đến làn da mỏng manh 

của bé. Khăn 4 lớp. 

Màu sắc: Màu trắng hoặc hồng.  

Kích thước 120cm x 60cm 

Cái 20 

II ÁO QUẦN BỆNH NHÂN TẠI ĐƠN VỊ ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU 

1 
Áo bệnh nhân 

sản 

Chất liệu vải: Vải thô sợi tổng hợp, không 

nhăn. Thành phần: Polyester (75% ±5%), 

cotton (25% ±5%).  

Màu sắc: màu xanh thiên thanh,  

Kiểu dáng: Áo cổ tròn nhíu ngực, cài cúc 

giữa, dài tay, dáng suông, chiều dài quá 

mông.  

In logo Bệnh viện. In dòng chữ "Đơn vị điều 

trị theo yêu cầu" 

Cái 50 

2 
Váy bệnh nhân 

sản 

Chất liệu vải: Vải thô sợi tổng hợp, không 

nhăn. Thành phần: Polyester (75% ±5%), 

cotton (25% ±5%).  

Màu sắc: màu xanh thiên thanh, 

Kiểu dáng: Chân váy rời, dáng suông, lưng 

kéo dây rút, chiều dài quá gối 10 cm. 

Cái 50 

  CỘNG      
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